
TT Tỉnh/Tp Siêu thị XNK (Viettel Store) Địa chỉ Điên thoại cố định

1 An Giang AGG01 - AGG, P, 60 Nguyễn Thái Học, Long Xuyên 60 Nguyễn Thái Học, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang 02966280198;  02966250198

2 An Giang AGG19 - AGG, P, 613D/31 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên 613D/31 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Tỉnh An Giang 02966250197

3 An Giang AGG20 - AGG, P, 281 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên 281 Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang 02966258989

4 An Giang AGG21-AGG, P, 43-45 Nguyễn Văn Thoại, Châu Đốc số 43-45 Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 02966260100

5 An Giang AGG-CH01 - Số 222 Tôn Đức Thắng, Long Thạnh A, Tân Châu số 222 đường Tôn Đức Thắng, Phường Tân Châu, Tỉnh An Giang

6 An Giang KGG19 - KGG, P, 261 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá 261 Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang 02976282828

7 An Giang KGG20 - KGG, P, 55-57 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Giá 55 57 Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang 02976262777, 02976606999

8 An Giang KGG21 - KGG, H, 215B Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc 215B Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang 02976594555

9 An Giang KGG-CH01, Số 54-55 Lạc Hồng, Thành phố Rạch Giá 54-55 Lạc Hồng, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang 02976272222

10 Bắc Ninh BGG01 - BGG, P, Ngả 3 Hùng Vương, Bắc Giang Ngã 3 Hùng Vương, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh 02046259198

11 Bắc Ninh BGG02 - BGG, H, Thắng 01, Hiệp Hòa Khu Độc Lập, đường Hoàng Văn Thái, Tổ dân phố 03, Xã Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Ninh 02046267098;  02046288868

12 Bắc Ninh BGG03 - BGG, H, Chũ 01, Lục Ngạn 507 Minh Khai, Phường Chũ, Tỉnh Bắc Ninh 02046253050;  02046253053

13 Bắc Ninh BGG16 - BGG, H, Đồi Ngô 01, Lục Nam Số nhà 139 Tổ dân phố Thanh Xuân, Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc Ninh 02046262198

14 Bắc Ninh BGG17-BGG, H, Vôi 01, Lạng Giang 332 Hố Cát, Xã Lạng Giang, Tỉnh Bắc Ninh 02046269198

15 Bắc Ninh BGG19-BGG, X,Số 338 –340 Thân Nhân Trung,P. Bích Động, TX. Việt Yên 338-340 Thân Nhân Trung, Bích Động, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh

16 Bắc Ninh BGG-CH01 - Lô 4A Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang Lô 4A đường Hoàng Văn Thụ, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh

17 Bắc Ninh BNH01 - BNH, P, 298 Trần Hưng Đạo, Bắc Ninh Số 298 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh 02226255022

18 Bắc Ninh BNH02 - BNH, X, 196 Trần Phú,Từ Sơn Số 196 Đường Trần Phú, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 02226260197;  02226260007

19 Bắc Ninh BNH15 - BNH, H, Hồ 02, Thuận Thành 408-412 Phố Mới, Phường Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 02226269198

20 Bắc Ninh BNH17-BNH,H,Phố Mới 03, Quế Võ ngã 4 khu 3, Phố mới, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 02226258555

21 Bắc Ninh BNH18 - BNH, X, 291-293 Minh Khai, Từ Sơn Số 291 - 293 Minh Khai, Tổ dân phố Xuân Thụ, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 02226293388

22 Bắc Ninh BNH19-BNH, X, Đông Phong 01, Yên Phong Ngã 3 Thôn Đông Yên, Xã Tam Ða, Tỉnh Bắc Ninh 02222228666

23 Cà Mau BLU01 - BLU, P, 156A/4 Trần Phú, Bạc Liêu Số 156A/4, Trần Phú, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau 02916252078;  02916252119

24 Cà Mau BLU09 – BLU, X, 419-421 QL1A, Giá Rai Số 419- 421 Quốc Lộ 1A, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau 0291.6277555 , 0291.6277666

25 Cà Mau BLU11 - BLU, Số 35 Trần Phú, Tp Bạc Liêu Số 35, Trần Phú, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau 02916555678

26 Cà Mau CMU15 - CMU, P, 243 Nguyễn Tất Thành, P8 243 Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau 0290 625 6688

27 Cà Mau CMU16 - CMU, P, 83-85 Nguyễn Trãi, Cà Mau Số 83-85 Nguyễn Trãi, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau 02906255678; 02906556777

28 Cao Bằng CBG01 - CBG, P, 56 Tổ 19, Đường Phai Khắt Nà Ngần, Cao Bằng Số 56 Đường Phai Khắt Nà Ngần, Phường Thục Phán, Tỉnh Cao Bằng 02066552999

29 Cao Bằng CBG02 - CBG, H, Nước Hai 01, Hòa An số nhà 102 Phố Giữa, Tổ dân phố Phố Giữa, Xã Hòa An, Tỉnh Cao Bằng 0206255666 (hỏng)

30 Cao Bằng CBG16-CBG, P, Tổ 4, Pác Bó Số nhà 086 Tổ 02, Phường Nùng Trí Cao, Tỉnh Cao Bằng 02066262666

31 Cần Thơ CTO03-CTO, W, 23 Cách Mạng Tháng 8 23 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ 02926251054

32 Cần Thơ CTO13-CTO, W, 184A-184B-184D đường 30/4 Số 184A 184B 184D ,đường 30/4, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 02926253198

33 Cần Thơ CTO19-CTO, Số 211/3A đường Nguyễn Văn Linh, Quận Ninh Kiều 211/3A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ 02926266688

34 Cần Thơ CTO20-CTO, Số 1261 QL91, Ô Môn số 1261, Quốc Lộ 91, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ 02926285678

35 Cần Thơ CTO22-CTO, Số 160 QL 91, Thốt Nốt số 160 QL 91, Phường Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ 02926275678

36 Cần Thơ HUG12 - HUG, P, 02 Đường 30/04, Vị Thanh 2-4-6, đường 30/4, Phường Vị Thanh, Thành phố Cần Thơ 02936260020 - 02936266999

37 Cần Thơ HUG15 - HUG, X, 165 Lê Lợi, Ngã Bảy Số 165, Đường Lê Lợi, Phường Ngã Bảy, Thành phố Cần Thơ 02936555666

38 Cần Thơ HUG-CH01, Số 53 Đường Ba Mươi Tháng Tư Số 53 đường 30.4, Phường Long Mỹ, Thành phố Cần Thơ 02936292999

39 Cần Thơ STG15 - STG, X, 91 Hùng Vương, Sóc Trăng Số 91 Hùng Vương, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ 02996252178;  02996252070

40 Cần Thơ STG16 - STG, 143-145 Trần Hưng Đạo, Tp Sóc Trăng Số 143-145 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ 02992202999

41 Đà Nẵng DNG15-DNG, W, 832-834 Tôn Đức Thắng 832 - 834 Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 1, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng 02366556677

42 Đà Nẵng DNG16-DNG, W, 281 Tôn Đức Thắng 281-283 Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 116, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng 02366285999

43 Đà Nẵng DNG17-DNG,W,212 Quang Trung, Thanh Bình 139 Ông Ích Khiêm, Tổ dân phố 39, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 02366299888

44 Đà Nẵng DNG18 – DNG, P, 320A Lê Duẩn, Đà Nẵng 320A Lê Duẩn, Tổ dân phố 20, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 02362245666

45 Đà Nẵng DNG19 – DNG, P, 433 Điện Biên Phủ, Thanh Khê 433 Điện Biên Phủ, Tổ dân phố 12, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 02366566999

46 Đà Nẵng DNG20, Số 154 Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung 154 Cách Mạng Tháng 8, Tổ dân phố 43, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

47 Đà Nẵng DNG21-DNG, P, Số 591 Ngô Quyền,P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà 591 Ngô Quyền, Tổ dân phố 29, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng

48 Đà Nẵng DNG-CH01, W, 95 Hùng Vương, Quận Hải Châu - 1800150008 95 Hùng Vương, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 02366279222

49 Đà Nẵng DNG-CH02, W, 62 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu - 1800150007 62 Nguyễn Lương Bằng, Tổ dân phố 12, Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 02366290333

50 Đà Nẵng DNG-CH03 - DNG, W, Số 98 Ông Ích Đường, Q. Cẩm Lệ 98 Ông Ích Đường, Tổ dân phố 49, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

51 Đà Nẵng QNM21-QNM, P, 211 Lý Thường Kiệt, Hội An 211 Lý Thường Kiệt, Phường Hội An, Thành phố Đà Nẵng 02356269179

52 Đà Nẵng QNM22 – QNM, P, 29 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ 29 Phan Chu Trinh, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng 02356256098; 02356252038

53 Đà Nẵng QNM23-QNM,H,Núi Thành 01, Núi Thành 195 Phạm Văn Đồng, Xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng 02356251333

54 Đà Nẵng QNM24 - QNM, P, 628 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ 628 Phan Chu Trinh, Phường Hương Trà, Thành phố Đà Nẵng 02352223344

55 Đà Nẵng QNM-CH01 - Số 121 Hùng Vương, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ 121 Hùng Vương, Khu phố Mỹ Hiệp, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng

56 Đắc Lắc DLK03 - ĐLK, P, 71C Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột 71C Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk 02626256256

57 Đắc Lắc DLK05 - số 1 Hoàng Diệu, Phường An Bình, Thị Xã Buôn Hồ 01 Hoàng Diệu, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 02626276789

58 Đắc Lắc DLK21 - DLK, P, 2 Ngô Quyền, Buôn Mê Thuột 02 Ngô Quyền, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 02626291444, 02626251567

59 Đắc Lắc DLK22 - DLK, H, 94 Nguyễn Tất Thành, Eakar 03, Eakar 94 Nguyễn Tất Thành, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk 02626522178

60 Đắc Lắc DLK23 - DLK, P, 5 Y Wang, Buôn Mê Thuột 05B Y Wang, Phường EaKao, Tỉnh Đắk Lắk 02626535535

61 Đắc Lắc DLK25 – DLK, P, 206-208 Phan Bội Châu, Buôn Mê Thuột 206-208 Phan Bội Châu, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 02626542345

62 Đắc Lắc PYN01 - PYN, P, 47B Nguyễn Huệ, Tuy Hòa 47B Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 21, Khu phố 5, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk 02576250077

63 Đắc Lắc PYN11-PYN,P,246A Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa 246A Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk 02576262888

64 Đắc Lắc PYN-CH01 - PYN, P, Số 349 Nguyễn Huệ, P.5, TP. Tuy Hòa 349 Nguyễn Huệ, Khu phố 5, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

65 Điện Biên DBN01 - ĐBN, P, 799 đường 7/5, Điện Biên 799-801 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 02156250252;  02156250253;  02156250010

66 Điện Biên DBN02 - DBN, P, Số 02, Tổ 06, Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ Số nhà 02, Tổ dân phố 06, Phường Mường Thanh, Tỉnh Điện Biên 02156250252;  02156250253;  02156250011

67 Đồng Nai BPC01 - BPC, X, 973 Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài 973 Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân Bình, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai 02716250098

68 Đồng Nai BPC02 - BPC, H, Phước Bình 01, Phước Long Số 234, Khu phố 02, Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai 02716268261;  02716862262

69 Đồng Nai BPC11 – BPC, H, Chơn Thành 01, Chơn Thành Số 62 QL13, Khu phố 02, Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai 02716273888

70 Đồng Nai DNI02 - ĐNI, X, 92 Trần Phú, Long Khánh 92 Trần Phú, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 02516263127;  02516263087

71 Đồng Nai DNI03 - ĐNI, P, 240QL15 Phan Văn Thuận, Biên Hòa 240-240A đường Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai 02516250607;  02516250366

72 Đồng Nai DNI04 - ĐNI, QL1A, X Hối Nai 3, Trảng Bom Số 09 Tây Lạc, ấp An Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai 02516266969

73 Đồng Nai DNI18-DNI, P, 35 Bùi Văn Hòa, Biên Hòa 35 Bùi Văn Hoà, Khu phố 04, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai 02516258686

74 Đồng Nai DNI20 - DNI, H, Định Quán 1, Định Quán 102 KDC2, KP 114, Xã Định Quán, Tỉnh Đồng Nai 02512814567

75 Đồng Nai DNI21 - DNI, P, 10 Đồng Khởi, Biên Hòa số 10/1- 10/2 Đồng Khởi, Khu phố 03, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai 0251.65.12221 

76 Đồng Nai DNI24 - DNI, H, Lộc An 01, Long Thành Ấp Hàng Gòn, Ngã 4 Lộc An, Tổ dân phố 10, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 02516588686

77 Đồng Nai DNI26 - DNI, X, Hiệp Phước, Nhơn Trạch số 142 Tôn Đức Thắng, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 02516289289

78 Đồng Nai DNI29 - DNI, X, Phước Tân, Biên Hòa
đường Võ Nguyên Giáp (Vòng xoay Cổng 11), Tổ dân phố 10, Khu phố Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Tỉnh 

Đồng Nai
02516283283

79 Đồng Nai DNI30 - DNI, P, T27-KP4, Trảng Dài, Biên Hòa 208 Nguyễn Khuyến, Khu phố 04, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai 02516526999

80 Đồng Nai DNI32 - DNI, P, 62 Tổ 2, Khu Phố 3, Biên Hòa 062 Bùi Văn Hoà, Tổ dân phố 02, Khu phố Khu phố 3A, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai 02516288588

81 Đồng Nai DNI33 - DNI, H, 75 Nguyễn Tất Thành, Vĩnh Cửu số 75-75A Nguyễn Tất Thành, Khu phố 05, Xã Trị An, Tỉnh Đồng Nai 02516265777, 02516285777

82 Đồng Nai DNI34 - DNI, H, 475 Lý Thái Tổ, Phước Tiền, Nhơn Trạch 475 Lý Thái Tổ, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 02516299399

83 Đồng Nai DNI35 - DNI, H, Số 6, Kp Long Đức 3, Tam Phước, Biên Hòa 30-32 Đường số 6, Khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai 02516599998

84 Đồng Nai DNI36 - DNI, H, Số 1541 Nguyễn Ái Quốc, Tp Biên Hòa 1541 Đường Nguyễn Ái Quốc, Tổ dân phố 114, Khu phố 11, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai 02512206789

85 Đồng Tháp DTP17-DTP, P, 10 Hùng Vương, Mỹ An 1D, Hùng Vương, Xã Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp 02776511555

86 Đồng Tháp DTP18 - DTP, H, Thanh Bình 02, Thanh Bình số 175, Quốc lộ 30, Xã Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp 02776256868, 02776265252

87 Đồng Tháp DTP19 - DTP, P, 58 Nguyễn Huệ, Cao Lãnh số số 58, Nguyễn Huệ, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 02776250755;  02776250364

88 Đồng Tháp DTP20 - DTP, X, 02 Hùng Vương, Hồng Ngự 2-4 Hùng Vương, Phường Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp 02776548888;  02776276789

89 Đồng Tháp DTP21 - DTP, H, 503 Nguyễn Huệ, Lấp Vò 02, Lấp Vò số 503, Ấp Bình Thạnh, Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 02776527777;  02776292999

90 Đồng Tháp DTP22 - DTP, P, 251 Nguyễn Sinh Sắc, TP.Sa Đéc 251 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 02772206666

91 Đồng Tháp TGG01 - TGG, P, 2C Thủ Khoa Huân, Mỹ Tho 2C Thủ Khoa Huân, Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng Tháp 02736251278

92 Đồng Tháp TGG02 - TGG, P, 17 Nguyễn Huệ, Tx Gò Công 17 Nguyễn Huệ, Phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp 0273.2222.666

93 Đồng Tháp TGG15 - TGG, P, 49/2 Ấp Bắc, Mỹ Tho 49/2 Ấp Bắc, Phường Đạo Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp 02736274477

94 Đồng Tháp TGG16-TGG, X, 3/58 KP2 Phường 1, Cai Lậy 732 Quốc lộ 1 (Số cũ Số 3/58 Quốc lộ 1A), Phường Mỹ Phước Tây, Tỉnh Đồng Tháp 02736286666

95 Đồng Tháp TGG-CH01, Số 15 Nguyễn Huệ, TX Gò Công 15 Nguyễn Huệ, Phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp

96 Gia Lai BDH17 - BDH, P, 01-01A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn 01A Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 02566251177

97 Gia Lai BDH18 - BDH, P, 430 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn 430 Trần Hưng Đạo, Khu phố 08, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 02566254567

98 Gia Lai BDH19 - BDH, P, 374B Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn 374B Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 02566250098

99 Gia Lai BDH-CH01 - BDH, P, Số 340 Đường Diên Hồng, P.Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 340 Diên Hồng, Tổ dân phố 09, Khu phố 5, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai

100 Gia Lai GLI21 - GLI, X, An Phú 02, An Khê 1082 Quang Trung, Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai 02696503139

101 Gia Lai GLI22-GLI, P, 01 Nguyễn Văn Trỗi, Pleiku 01A-01B Nguyễn Văn Trỗi, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai 02696250011

102 Gia Lai GLI23 – GLI,P, Tổ 3 phường Yên Thế, Pleiku 840 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai 02696296969

103 Hà Nội HNI04 - HNI, H, Sơn Lộc 01, Sơn Tây 404 Chùa Thông, Phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 02463277207

104 Hà Nội HNI05 - HNI, W, 26 Hàng Dầu Số 26 Hàng Dầu, Phường Hoàn KIếm, Thành phố Hà Nội 02462701015

Danh sách các Siêu thị Xuất nhập khẩu (Viettel Store) vẫn thu hộ



105 Hà Nội HNI09 - HNI, W, 145 Thái Hà 145 Thái Hà., Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội 02462768559

106 Hà Nội HNI10 - HNI, W, 514 Nguyễn Trãi 514 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 02462856568

107 Hà Nội HNI15 - HNI, H, Đông Anh 01, Đông Anh Số 47A, 47B, 49, Tổ dân phố 04, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội 02462641019

108 Hà Nội HNI16 - HNI, H, Trâu Qùy 01, Gia Lâm 199 Nguyễn Đức Thuận, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 02462616475

109 Hà Nội HNI17 - HNI, H, Trạm trôi 01, Hoài Đức Khu 7 Trạm Trôi, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 02463260084

110 Hà Nội HNI18 - HNI, W, 498 Xã Đàn 498 Xã Đàn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội 02463256777;  02463253579

111 Hà Nội HNI19 - HNI, H, Vân Đình 01,Ứng Hòa 28 Thanh Ấm, Xã Vân Đình, Thành phố Hà Nội 02462359006;  02462359018

112 Hà Nội HNI20 - HNI, 132 Thái Hà, Đống Đa 132 Thái Hà, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội 02422368968

113 Hà Nội HNI21 - HNI, 59 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm 57-59 Nguyễn Hoàng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 02462887888

114 Hà Nội HNI68-HNI, W, 207 Lạc Long Quân 93 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 02422113788

115 Hà Nội HNI71-HNI, W, 240 Ngô Gia Tự 240 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội 02466594777

116 Hà Nội HNI78 - HNI, W, 277 - 279 Hồ Tùng Mậu Số 277 - 279 Hồ Tùng Mậu, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 02466813030

117 Hà Nội HNI79 - HNI, H, 148 Trần Phú, Thường Tín 02, Thường Tín 144 Trần Phú, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội 02463266880

118 Hà Nội HNI82 - HNI, H, Sóc Sơn 01, Sóc Sơn Số 67, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 02463281373

119 Hà Nội HNI85-HNI,H,Tiền Phong 01, Mê Linh xóm hồ, Yên Nhân, Xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội 02421237666

120 Hà Nội HNI86 - HNI, H, Xuân Mai, Chương Mỹ 68 Xuân Hà, Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội 02462950888

121 Hà Nội HNI88 - HNI, H, Đường 70, Thanh Trì 32 Cầu Bươu, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 02422824888

122 Hà Nội HNI90 - HNI, W, 548 Trương Định 548 Trương Định., Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội 02422655333

123 Hà Nội HNI91 - HNI, W, Số 149 Trần Phú, Hà Đông 149 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội 02422180099

124 Hà Nội HNI92 - HNI, P, 144 Phố Xốm, Hà Đông 144 Phố Xốm, Phường Phú Lương, Thành phố Hà Nội 02422651199

125 Hà Nội HNI93 - HNI, W, 281-283 Giảng Võ 281-283 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội 02462901008

126 Hà Nội HNI94 - HNI, P, 130 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy 130 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội 0246.2955559

127 Hà Nội HNI95 - HNI, P, 282 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng 282 Minh khai, Tổ dân phố 20, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội 02462977779

128 Hà Nội HNI-CH01, W, 23 Lê Văn Lương - 1800240007 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 02422606089

129 Hà Nội HNI-CH02, W, 53 Lương Văn Can, Hàng Trống - 1800240007 53 Lương Văn Can, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 02466513656

130 Hà Nội HNI-CH03, W, Số 1 Giải Phóng, Bách Khoa, Hai Bà Trưng – 1800240044 Số 1 Giải Phóng, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội 02422172233

131 Hà Nội HNI-CH05, W, Số 655,657 Quang Trung – Hà Đông 655-657 Quang Trung, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội 02422419191

132 Hà Nội HNI-CH06, W, 82 Lê Trọng Tấn, Khương Mai – Thanh Xuân – 1800240008 82 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội 02422655255

133 Hà Nội HNI-CH07, H, Số 74 Quốc Lộ 3, TT.Sóc Sơn – 1800240012 Số 74, Quốc lộ 3, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 02422452929

134 Hà Nội HNI-CH08, H, Ngã 3 Thường Lệ, Đại Thịnh – Mê Linh - 1800240043 ngã 3 Thường Lệ, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội 02422834333

135 Hà Nội HNI-CH13, Số 184 Hoàng Quốc Việt 184 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

136 Hà Nội HNI-CH14, Số 293 Phạm Văn Đồng 293 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội

137 Hà Nội HNI-CH15, Số 41 Mễ Trì Số 41 Mễ Trì, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

138 Hà Nội HNI-CH16, Kiot 2, B5 Nguyễn Cơ Thạch Kiot 2, B5 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

139 Hà Nội HNI-CH18, Số 219 Tôn Đức Thắng, Đống Đa 219 Tôn Đức Thắng, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội

140 Hà Nội HNI-CH19, Số 677 Lạc Long Quân, Hà Nội 677 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

141 Hà Nội HNI-CH21, Số 111 Cầu Trì, Phường Sơn Lộc, Tx Sơn Tây 111 Cầu Trì, Phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

142 Hà Nội HNI-CH22, Số 161 Đường Quảng Oai, Ba Vì 161 Đường Quảng Oai, Xã Quảng Oai, Thành phố Hà Nội

143 Hà Nội HNI-CH23, Số 77 Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai Số 77 Phố huyện, Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

144 Hà Nội HNI-CH24, Số 28 phố Nhổn, phường Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 28 Phố Nhổn, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội

145 Hà Nội HNI02 - HNI, W, 26 Quang Trung Số 26 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội 02463250202

146 Hà Nội HNI27 – HNI, P, Số 370 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội Số 370 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

147 Hà Tĩnh HTH01 - HTH, P, 34 Trần Phú, Hà Tĩnh Số 34 Trần Phú, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh 02396253178, 02396252178

148 Hà Tĩnh HTH17 - HTH, H, Phố Châu 02, Hương Sơn Tổ dân phố 7, Đường Trần Kim Xuyến ( Ngã tư Quốc lộ 8A), Xã Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 02396550999

149 Hà Tĩnh HTH18 - HTH , P , 160 Hà Huy Tập 01, Hà Huy Tập số 160 Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Tỉnh Hà Tĩnh 02396535666

150 Hà Tĩnh HTH20 - HTH, X, Liên Phú 01, Kỳ Anh Ngã ba Formosa, Tổ dân phố Liên Phú, Phường Hoành Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 2396566566

151 Hà Tĩnh HTH21 - HTH, P, 65 Nguyễn Công Trứ, P.Bắc Hà Số 65 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh 02396585555

152 Hà Tĩnh HTH22 - HTH, Số 79 – 81 Đường Lê Đại Hành, Thị xã Kỳ Anh 79/81 Lê Đại Hành, Tổ dân phố Châu Phố, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh 02396558558

153 Hải Phòng HDG01 - HDG, P, 6 Hồng Quang, Hải Dương Số 06 hồng quang, Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng 02206292198;  02206292005; 

154 Hải Phòng HDG03 - HDG, P, 102 Điện Biên Phủ, Hải Dương Số 102 Điện Biên Phủ, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng 02206593393; 02206291178

155 Hải Phòng HDG04 - HDG, H, Tứ Kỳ 01, Tứ Kỳ số nhà 337, Đường 391, Xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng 02206269002

156 Hải Phòng HDG05 - HDG, H, Phú Thái 01, Kim Thành Số 109 Trần Hưng Đạo, Xã Phú Thái, Thành phố Hải Phòng 02206518989

157 Hải Phòng HDG19-HDG, X, 62 Nguyễn Trãi, Chí Linh Số 266 Nguyễn Trãi, Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng 02206266298

158 Hải Phòng HDG20-HDG, H, Kẻ Sặt 02, Bình Giang 126 Trần Hưng Đạo, Xã Kẻ Sặt, Thành phố Hải Phòng 02206281888

159 Hải Phòng HDG21 - HDG, P, Tiền Trung, Hải Dương 183 kdc Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Phòng 02206522888 

160 Hải Phòng HPG02 - HPG, W, 62 Lạch Tray 62 Lạch tray, Tổ dân phố Lạch Tray, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 02256260198;  02256260168

161 Hải Phòng HPG04 - HPG, H, Núi Đèo 01, Thủy Nguyên Ngã Tư Núi Đèo, Tổ dân phố Bạch Đằng, Phường Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng 02256254054

162 Hải Phòng HPG06 - HPG, Số 291 đường Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An 291 Phan Đăng Lưu, Tổ dân phố Ngọc Sơn 1, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng 02256250234

163 Hải Phòng HPG07 - HPG, W, 104 Hùng Vương 104 Hùng Vương, Tổ dân phố Quán Toan, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng 02256298077

164 Hải Phòng HPG08 - HPG, H, Vĩnh Bảo 01, Vĩnh Bảo Tân Hoà, Tổ dân phố Tân Hoà, Xã Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng 02256622239

165 Hải Phòng HPG09 - HPG, 114 Tô Hiệu, Lê Chân Số 114 Tô Hiệu, Tổ dân phố 02, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 02256269666

166 Hải Phòng HPG10 - Số 4B Bạch Đằng, Hồng Bàng 4B Bạch Đằng, Tổ dân phố Bạch Đằng 1, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 02256502999

167 Hồ Chí Minh BDG01 - BDG, P, 453 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một Số 453 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố 01, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh 02746250885;  02746250886

168 Hồ Chí Minh BDG02 - BDG, X, 1/97 Hòa Lân, Thuận An Số 1/97, Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh 02746284135;  02746284136

169 Hồ Chí Minh BDG12 - BDG, P, 513 Phú Lợi, Thủ Dầu Một Số 513 đường Phú Lợi, Khu phố 08, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 02746550808

170 Hồ Chí Minh BDG13 - BDG, E109 Tổ 50, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một Số E109 Nguyễn Văn Tiết, Khu phố 04, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh 02746500005

171 Hồ Chí Minh BDG14 - BDG, X, 34/1 Đường 22/12, KP1A, An Phú, Thuận An Số 34/1 ,Đường 22/12, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 02746535888

172 Hồ Chí Minh BDG15 - BDG, X, Số 2C/11E, Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thuận An 2C/11E Bình Đức, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 02746521888, 02746521999

173 Hồ Chí Minh BDG17 - BDG, X, 257 Nguyễn An Ninh, Dĩ An 257, Nguyễn An Ninh, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh 02746252299, 02746252288

174 Hồ Chí Minh BDG18-BDG, X, 67B/2 KP1 An Phú, Thuận An Số 67B/2, Đường ĐT743, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 02746502468

175 Hồ Chí Minh BDG19-BDG, X, 237 Lý Thường Kiệt, Dĩ An 237, Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh 02746502666

176 Hồ Chí Minh BDG20 - BDG, X, 23-25 D5 Thuận Giao, Thuận An Số D5 Ô 23-24-25, Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh 02742210888

177 Hồ Chí Minh BDG21 - BDG, X, ĐT741 KP Phú Nghị, Bến Cát Đường ĐT741, Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 02746521521

178 Hồ Chí Minh BDG22 - BDG, X, 124 KP1 Hùng Vương, Bến Cát Số 124 đường Hùng Vương, Khu phố Khu 1, Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh 02746563569

179 Hồ Chí Minh BDG23 - BDG, X, 041 ĐT747 Hội Nghĩa, Tân Uyên 041/A, DT747, Phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh 02746566699

180 Hồ Chí Minh BDG24 - BDG, X, 9/8 Bình Phước A, Thuận An Số 9/8 Bình Phước A, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 02742233339

181 Hồ Chí Minh BDG25 -  BDG, X, Tổ 3 KP Mỹ Hiệp, Tân Uyên Tổ 3, Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 02746536688

182 Hồ Chí Minh BDG27 – BDG,X, 26 Nguyễn Văn Tiết, Thuận An Số 26 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh 02746500008

183 Hồ Chí Minh BDG28 - BDG, P, 162 Phú Lợi, Thủ Dầu Một Số 162 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 02746540123

184 Hồ Chí Minh BDG29 – BDG, X, 830 Bản đồ số 6, Thới Hòa, Bến Cát Thửa đất số 830, tờ bản đồ số 6, Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 02746535959

185 Hồ Chí Minh BDG30, P, 316 Đường Tạo Lực 5, Khu 2, P.Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một 316 Đường Tạo Lực 5, Khu phố 02, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh 02746331333

186 Hồ Chí Minh BDG32 - BDG, P, Đường ĐT746, Khu Phố Long Bình, TX.Tân Uyên DT746, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 02742227979

187 Hồ Chí Minh  BDG33 - BDG, xã An Tây, Tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương Đường ĐT744, Khu phố Lồ Ô, Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 0274633118

188 Hồ Chí Minh  BDG35 - BDG, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Số 31 , Tổ 2, Khu phố Khánh Hoà, Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 02746566888

189 Hồ Chí Minh BDG36-BDG, Đường NE8, Ấp 2, Thới Hòa, Bến Cát Tờ bản đồ số 34 Đường NE8, Khu phố 3A, Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 02746.28.86.52

190 Hồ Chí Minh HCM02 - HCM, W, 715 Kha Vạn Cân 715 Kha Vạn Cân, Khu phố 55, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh 02862822461;  02862820791

191 Hồ Chí Minh HCM03 - HCM, H, Số 198 Tỉnh lộ 8, Khu phố 2, TT. Củ Chi 198 tỉnh lộ 8, Xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh 0282.235.6868

192 Hồ Chí Minh HCM04 - HCM, 287 Lê Trọng Tấn, Tân Phú 237 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh 028.6277.6789

193 Hồ Chí Minh HCM05 - HCM, W, Số 111 - 113 Nguyễn Thị Tú 111 - 113 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 02862607607

194 Hồ Chí Minh HCM07 - HCM,Số 183-183A-183/2 đường Ba Tháng Hai, phường 11, Quận 10 183-183A Đường 3/2, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh 02822387999

195 Hồ Chí Minh HCM08 - HCM, Số 1C Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12 1C Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 028.2202.1111

196 Hồ Chí Minh HCM13 - HCM, W, Xô Viết Nghệ Tĩnh 304-306 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 02862979670;  02862580363

197 Hồ Chí Minh HCM16 - HCM, , 237 Nguyễn Sơn, Q Tân Phú 237 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 028.6278.5678

198 Hồ Chí Minh HCM17 - HCM, , 118 Lê Văn Khương, Q12 118 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh 02866787777

199 Hồ Chí Minh HCM19 - Số 56-58-60-62 Phạm Hùng, Ấp 4, xã Bình Hưng, Bình Chánh 56-58-60-62 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

200 Hồ Chí Minh 0 149F Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

201 Hồ Chí Minh HCM73-HCM, W, 20 Đường 3/2 Số 20 đường 3 tháng 2, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 02862648283, 02862909101

202 Hồ Chí Minh HCM85 - HCM, W, 136 Tô Ngọc Vân 136 - 138 - 140 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh 02862737675

203 Hồ Chí Minh HCM86 - HCM, W, 245 Nguyễn Thị Định 245 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh 02862808234

204 Hồ Chí Minh HCM88 - HCM, H, Củ Chi 01, Củ Chi 883 Quốc lộ 22, Xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh 02866595050

205 Hồ Chí Minh HCM91 - HCM, W, 1150-1152 Tỉnh lộ 43 1150B - 1152 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 02866819345

206 Hồ Chí Minh HCM92 – HCM, W, 23 khu phố 3, Thủ Đức 754 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 02822169596

207 Hồ Chí Minh HCM93 – HCM,W, 2 đường 40, Q.Bình Tân Số 02 Đường 40, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh 02822530555

208 Hồ Chí Minh HCM94 – HCM,P, 232-350 Ấp 7, Hoóc Môn 232-350 ấp 7, Xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 02866823039, 02866813079

209 Hồ Chí Minh HCM96-HCM, W, Số  74H  Nguyễn Ảnh  Thủ,P.  Hiệp Thành, Q.12 74H Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 03, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 02822396789

210 Hồ Chí Minh HCM99 - HCM, P, 304A Trường Chinh, Q.Tân Bình 304A Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 028 22023333

211 Hồ Chí Minh HCM-CH01, W, 166C-D-E Trần Hưng Đạo, Quận 1 – 1800590002 166 C-D-E Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh 02862713733



212 Hồ Chí Minh HCM-CH02, W, 258 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 – 1800590026 258 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 02862719678

213 Hồ Chí Minh HCM-CH04, W, 251G Nguyễn Văn Luông, Phường 11 – Quận 6 – 1800590036 251G Nguyễn Văn Luông, Phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 02822439595

214 Hồ Chí Minh HCM-CH05, W, 338 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A – Quận Bình Tân – 1800590007 338 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 02822487373

215 Hồ Chí Minh HCM-CH06, W, 91 Phan Đăng Lưu – P.7– Phú Nhuận - 1800590047 91 Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh 2822469922

216 Hồ Chí Minh HCM-CH08, H, 31 Tỉnh Lộ 8, Ấp 1A - Xã Tân Thạnh Tây - Củ Chi - 1800590032 31 Tân Thạnh Tây, Xã Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 02866504700

217 Hồ Chí Minh HCM-CH09, Số 763 Quang Trung, Gò Vấp 763 Quang Trung, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 0286.286.3456

218 Hồ Chí Minh HCM-CH10, Số 286 Cộng Hòa, Tân Bình 286 Cộng Hoà, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 0286.276.6868

219 Hồ Chí Minh HCM-CH13, Số 156 Trần Não, Tp Thủ Đức 156 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

220 Hồ Chí Minh HCM-CH14, Số 31 Đỗ Xuân Hợp, Tp Thủ Đức 31 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

221 Hồ Chí Minh HCM-CH18, 493 Lạc Long Quân, Quận 11 493 Lạc Long Quân, Phường Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

222 Hồ Chí Minh HCM-CH21 - Số 385 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4 385 Tôn Đản, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

223 Hồ Chí Minh HCM-CH22, Số 214 – 216 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5 214-216 hồng bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

224 Hồ Chí Minh VTU02 - VTU, X, 224 Nguyễn Thanh Đằng, Bà Rịa 224-226 đường Nguyễn Thanh Đằng, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh 02546282098;  02546276678

225 Hồ Chí Minh VTU03 - VTU, P, 353 Trương Công Định, Vũng Tàu 353 Đường Trương Công Định, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh 02546258119

226 Hồ Chí Minh VTU12-VTU, Số 223/6 Quốc Lộ 55( Vòng Xoay Bà Tô), thị trấn Phước Bửu, Xuyên Mộc Số 223/6 đường QL55, Xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh 02546269139

227 Hồ Chí Minh VTU14 – VTU, P, 4-6 Đường 30/4, Vũng Tàu 4-6 Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh 02546250678

228 Hồ Chí Minh VTU15 - VTU, P, Số 300 Đường CMT8, Khu phố 3, Vũng Tàu Số 300 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh 02542238888

229 Hồ Chí Minh VTU16 - VTU, Số 205A Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu 205A Lê Hồng Phong, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

230 Hồ Chí Minh 0 149F Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

231 Hồ Chí Minh HCM51 – HCM, P, Số 126 – 128 Thống Nhất, Khu Phố 15, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh Số 126 – 128 Thống Nhất, Khu Phố 15, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

232 Huế HUE14 - HUE, X, 19 CMT8, Tứ Hạ 02, Hương Trà 19 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hương Trà, Thành phố Huế 02346250005

233 Huế HUE17 - HUE, P, 197 Hùng Vương, Huế số 197 Hùng Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế 02346266699

234 Huế HUE19 - HUE, P, 07 Bến Nghé, Phú Hội, Huế số 07 Bến Nghé, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế 02346256666

235 Huế HUE-CH01, W, 11 Lý Thường Kiệt, P.Phú Nhuận - 1800570001 số 11 Lý Thường Kiệt, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế 02346288868

236 Hưng Yên HYN01 - HYN, P, 523 Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên Số 523 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên 02216252052

237 Hưng Yên HYN04 - HYN, H, Văn Giang 01, Văn Giang Số 195 Phố Văn Giang, Xã Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 02216266689

238 Hưng Yên HYN15 - HYN, H, Liêu Xá 01, Yên Mỹ Số 74 Phố Quán Than, Tổ dân phố Liêu Thượng, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên 02216515888

239 Hưng Yên HYN16 - HYN,H ,Thị Trấn Như Quỳnh, Văn Lâm Số 74, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên 02216558989

240 Hưng Yên HYN17 - HYN, H, Bần 02, Mỹ Hào Số 8 Phố Nối, Phường Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 02216507999

241 Hưng Yên HYN18 - HYN, H, Dân Tiến 02, Khoái Châu Thôn Yên Lịch, Xã Việt Tiến, Tỉnh Hưng Yên 02216297888

242 Hưng Yên HYN19, P, 222 Điện Biên, P. Lê Lợi, Hưng Yên Số 222 Điện Biên 2, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên 02216516666

243 Hưng Yên HYN20, số 9 Nguyễn Bình, Tx Mỹ Hào, Hưng Yên Số 9 Đường Nguyễn Bình, Phường Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 02216518888

244 Hưng Yên TBH01 - TBH, P, 64 Hai Bà Trưng-Thái Bình Số 64 đường Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên 02276250979

245 Hưng Yên TBH02 - TBH, H, Tiền Hải 01, Tiền Hải 101 Tiểu Hoàng, Tổ dân phố Tiểu Hoàng, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên 02276279555

246 Hưng Yên TBH17 - TBH, H, Đông Hưng 02, Đông Hưng Đường Bùi Sỹ Tiêm, Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên 02276551555

247 Hưng Yên TBH20 - TBH, P, 142 Lê Qúy Đôn, Tp Thái Bình Số 142 Lê Qúy Đôn, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên 02276.333.555 

248 Hưng Yên TBH21 - TBH, Lý Bôn, Thái Bình Số 311-313 Lý Bôn, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên 02276503333

249 Khánh Hòa KHA03 - KHA, P, 61 đường 2/4, Nha Trang 595 (số cũ 61) Đường 2/4, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 02586251527, 02586251537

250 Khánh Hòa KHA17 - KHA, P, 1035 Đường Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang 1035 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 02586279479

251 Khánh Hòa KHA19 - KHA, P, Số 193 Lê Hồng Phong, Phước Tân 193 Lê Hồng Phong, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 02586277999

252 Khánh Hòa KHA-CH01 - Số 69 Quang Trung, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang 69 Quang Trung, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

253 Khánh Hòa NTN01 - NTN, P, 450A Thống Nhất, Tháp Chàm 450A Thống Nhất, Khu phố 1, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa 02596254098

254 Khánh Hòa NTN02 - NTN, P, 753 đường 21 tháng 8, Tháp Chàm 753 đường 21 tháng 8, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa 02596252092

255 Khánh Hòa NTN10 - NTN, P, 319 Thống Nhất, Phan Rang-Tháp Chàm 319 Thống Nhất, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa 02596271779

256 Lai Châu LCU01 - LCU, X, 317 Trần Phú, Lai Châu Số 317 Trần Phú, phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu 02136268775

257 Lạng Sơn LSN01 - LSN, P, 13 Lê Lợi, Lạng Sơn Số 13 Lê Lợi, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn 02056252988

258 Lạng Sơn LSN16 - LSN, QL 1A, Khối 8 (Ngã tư Mỹ Sơn), phường Vĩnh Trại khối 8 Ngã Tư Mỹ Sơn, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn

259 Lào Cai LCI01 - LCI, P, 393 Hoàng Liên, Lào Cai Số 393,395,397 Hoàng Liên, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 02146299616

260 Lào Cai LCI03 - LCI, 358 Điện Biên Phủ, Tx Sa Pa 358 Điện Biên Phủ tổ 1, Tổ dân phố 01, Phường Sa Pa, Tỉnh Lào Cai 02146262999

261 Lào Cai LCI12 - LCI, P, 14 Ngã 6 Lý Công Uẩn, Lào Cai Tổ 14 Lý Công Uẩn (Vòng Xoay), Tổ dân phố 14, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 02146286286

262 Lào Cai YBI03- YBI, P, 1082 Điện Biên, Yên Bái SN 1082 đường Điện Biên, Tổ dân phố 15, , Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai 02166250888

263 Lào Cai YBI15 - YBI, P, 01-03 Điện Biên, Yên Bái Số 01-03 Đường Điện Biên, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai 02166260888

264 Lào Cai YBI16 - YBI, X, 222 Điện Biên, Nghĩa Lộ Số 222 Đường Điện Biên, Phường Trung Tâm, Tỉnh Lào Cai 02166264136

265 Lâm Đồng BTN02 - BTN, Số 03 Trần Hưng Đạo, Tx Lagi Số 03 Trần Hưng Đạo, Phường Phước Hội, Tỉnh Lâm Đồng 02526545658

266 Lâm Đồng BTN17 – BTN, P,269-273 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết 269 - 271 - 273 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng 02522481977

267 Lâm Đồng BTN-CH01, W, Tòa Nhà Viettel Bình Thuận, P.Phú Thủy, TP. Phan Thiết - 1800110010 Toà Nhà Viettel, Ngã Tư Hùng Vương, Phường Phú Thuỷ, Tỉnh Lâm Đồng 02522223579

268 Lâm Đồng DCN01 - ĐCN, X, 155B Trần Hưng Đạo, Gia Nghĩa 155B Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bắc Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng 02616260097; 02616260100

269 Lâm Đồng DCN02 - ĐCN, H, Đắk Mil 01, Đăk Mil 20-22 Nguyễn Tất Thành, Xã Đức Lập, Tỉnh Lâm Đồng 02616264014

270 Lâm Đồng DCN12 - DCN, H, 41 Nguyễn Tất Thành, Kiến Đức 41 Nguyễn Tất Thành, Xã Kiến Đức, Tỉnh Lâm Đồng 02616267079

271 Lâm Đồng LDG02 - LĐG, X, 611 Trần Phú, Bảo Lộc 611 Trần Phú, Phường B' Lao, Tỉnh Lâm Đồng 02636260017, 02636260098

272 Lâm Đồng LDG17-LDG,H,Đinh Văn, Lâm Hà 770-772 Hùng Vương, Xã Đinh Văn - Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng 02636539539

273 Lâm Đồng LDG18-LDG, P, 208 Phan Đình Phùng, Đà Lạt 208 Phan Đình Phùng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 02636251251

274 Ninh Bình HNM10 - HNM, H, Đồng Văn 01, Duy Tiên Số 343 Đường Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình 02266556868

275 Ninh Bình HNM12 - HNM, P, 48 Biên Hòa, TP. Phủ Lý Số 48 đường Biên Hòa, Tổ dân phố 4B, Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình 02266282888

276 Ninh Bình NBH01 - NBH, P, 760 Trần Hưng Đạo, Ninh Bình 760 Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 02296250199

277 Ninh Bình NBH02 - NBH, X, Tổ 13-Tam Điệp 272 Quang Trung, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 02296280298

278 Ninh Bình NBH12-NBH, P, 363 Nguyễn Công Trứ, Ninh Bình 363 Nguyễn Công Trứ, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 02296277779

279 Ninh Bình NBH13 - NBH, H, Nho Quan 02, Nho Quan số nhà 12B đường Thiên Quan, Tổ dân phố Phố Bái, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình 02296270223

280 Ninh Bình NBH14 - NBH, Trần Hưng Đạo, Tp Ninh Bình 981-983 Trần Hưng Đạo, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 02296567888

281 Ninh Bình NDH02 - NĐH, Xóm 17 (xóm Tây Lễ), Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu Tổ dân phố Tây Lễ, Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh Bình 02286583209

282 Ninh Bình NDH03 - NĐH, P, 247 Trần Hưng Đạo, Nam Định 247 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình 02286269888

283 Ninh Bình NDH18 - NDH, H, Ngô Đồng 02, Giao Thủy 262 Nguyễn Công Trứ, Tổ dân phố Sơn Hoà, Xã Giao Thuỷ, Tỉnh Ninh Bình 02286516862

284 Ninh Bình NDH19 - NDH, H, Cỗ Lễ 02, Trực Ninh Số 98 Điện Biên, Xã Cổ Lễ, Tỉnh Ninh Bình 02286586888

285 Ninh Bình NDH20 - NDH, H, Lâm 02, Ý Yên đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố tổ dân phố số 1 , Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình 02286537576

286 Ninh Bình NDH21 - NDH, TT Xuân Trường, H Xuân Trường tổ dân phố 3 xã xuân trường, Tổ dân phố tổ dân phố 3, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình 02286288828 

287 Nghệ An NAN01 - NAN, P, 16 Minh Khai, Vinh 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ dân phố Khối Liên Cơ, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 02386254419, 02386534896

288 Nghệ An NAN04 - NAN, H, Thái Hòa 01, Nghĩa Đàn Số 123 đường Nguyễn Trãi, Tổ dân phố khối Kim Tân, Phường Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An 02386267006

289 Nghệ An NAN05 - NAN, H, Cầu Giát 01, Quỳnh Lưu Tổ dân phố Khối 5, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An 02386265100, 02386529888

290 Nghệ An NAN06 - NAN, P, 116 Minh Khai, Vinh 116 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ dân phố Tân Tiến, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 0966820555 ( số máy bàn hỏng)

291 Nghệ An NAN07 - NAN, Khối 2A, Thị Trấn Thanh Chương Tổ dân phố Khối 2A, Xã Đại Đồng, Tỉnh Nghệ An 02386264121

292 Nghệ An NAN08 - NAN, H,  Đô Lương 01, Đô Lương Tổ dân phố Khối 3, Xã Đô Lương, Tỉnh Nghệ An 02386259030

293 Nghệ An NAN31-NAN,H,Yên Thành 01, Yên Thành Tổ dân phố khối 3, Xã Yên Thành, Tỉnh Nghệ An 02386562222

294 Nghệ An NAN32-NAN,P,193 Nguyễn Sinh Sắc, Khối 12, Đội Cung 1A Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố Khối 20, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 02386612222

295 Nghệ An NAN33 - NAN, P, 306 Hà Huy Tập, Vinh 306 Hà Huy Tập, Tổ dân phố khối 3, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An 02386263333

296 Nghệ An NAN34 - NAN, H, Diễn Châu 02, Diễn Châu Khối 4, Xã Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An 02386270006

297 Nghệ An NAN35 - NAN, P, 63 Nguyễn Phong Sắc, Vinh 63 Nguyễn Phong sắc, Tổ dân phố Trung Tiến, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An 02386652222

298 Nghệ An NAN36 - NAN, TT Nam Đàn, H Nam Đàn số 207, Quốc lộ 46, Tổ dân phố Sa Nam, Xã Vạn An, Tỉnh Nghệ An 02386656888

299 Nghệ An NAN37 - NAN, Số 424 Nguyễn Tất Thành, Tx Hoàng Mai 424 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố Khối Tân Phong, Phường Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

300 Nghệ An NAN14 – NAN, P, Số 232 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An Số 232 Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

301 Phú Thọ HBH01 - HBH, P, Cù Chính Lan, Hòa Bình Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ 02186255178;  02186250084;  02186250159

302 Phú Thọ HBH14-HBH, H, Lương Sơn 02, Lương Sơn 772 Đường Trần Phú, Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ 02186285678

303 Phú Thọ HBH15-HBH, P, 260 Thịnh Lang, Hòa Bình 260 đường Đại Lộ Thịnh Lang, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ 02168255666

304 Phú Thọ PTO02 - PTO, H, Phú An 01,  Phú Thọ Phú An, Tổ dân phố Phú An, Phường Phong Châu, Tỉnh Phú Thọ 02102223555

305 Phú Thọ PTO17 - PTO, H, 32 Phố Vàng, Thanh Sơn 02 32 Phố Vàng, Tổ dân phố Phố Vàng, Xã Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ 0965526198

306 Phú Thọ PTO18 - PTO, X, 5 Cao Bang, Phú Thọ 05 Đường Cao Bang, Phường Âu Cơ, Tỉnh Phú Thọ 02106566868

307 Phú Thọ PTO21-PTO, P, 2087 Hùng Vương, Việt Trì 2087 đại lộ hùng vương, Tổ dân phố 20A, Khu phố Nguyễn Thái Học, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 02106251656

308 Phú Thọ PTO22 - PTO, P, 3171-3173 Hùng Vương, Việt Trì 3171-3173 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ 02106250385, 02106250168

309 Phú Thọ PTO23 - PTO, TT Đoan Hùng, Phú Thọ 541 Tân Thành, Tổ dân phố Tân Thành, Xã Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ 02106565999

310 Phú Thọ PTO-CH01 - PTO Toàn nhà Viettel Phú Thọ - Việt Trì 1688 Đại lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ 02106336999

311 Phú Thọ VPC01 - VPC, P, Km30.QL2, Vĩnh Yên Số 516 đường Mê Linh, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 02116253003, 02116595666

312 Phú Thọ VPC02 - VPC, X, 362 Hai Bà Trưng, Phúc Yên Số 362 Hai Bà Trưng, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ 02116268377

313 Phú Thọ VPC03 - VPC, P, 01 Mê Linh,Vĩnh Yên Số 02 Mê Linh, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 02116250333, 02116251333

314 Phú Thọ VPC04 - VPC, H, Thổ Tang 01, Vĩnh Tường Tổ dân phố Bắc Cường, Xã Thổ Tang, Tỉnh Phú Thọ 02116260000, 02116595999

315 Phú Thọ VPC15-VPC, P, 447 Hùng Vương, Vĩnh Yên Số 447 Hùng Vương, Tổ dân phố Hùng Vương, Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ 02116253555

316 Phú Thọ VPC16 - VPC, H, Lập Thạch 02, Lập Thạch Khu 11, Xã Lập Thạch, Tỉnh Phú Thọ 02116267222;  02116262222



317 Phú Thọ VPC18-VPC,H,Hương Canh, Bình Xuyên Khu Phố 2, Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ 02116595999

318 Phú Thọ VPC19-VPC,H,Yên Lạc 02, Yên Lạc Số nhà 109 Khu 3, Tổ dân phố Đoài, Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ 02116263555

319 Phú Thọ VPC20 - VPC, H, Hợp Hòa 02, Tam Dương Thôn Phố Me, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 02116336888

320 Phú Thọ VPC21-VPC, P, KDC Số 2 Khai Quang, Vĩnh Yên KDC số 2 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 02116513999

321 Phú Thọ VPC22 - VPC, H, Đại Đồng 01, Vĩnh Tường Tổ dân phố Thôn 1, Xã Vĩnh Hưng, Tỉnh Phú Thọ 02116500666

322 Phú Thọ VPC23- VPC, 124 Trường Chinh, Phúc Yên Số 124 Trường Chinh, Phường Xuân Hòa, Tỉnh Phú Thọ 02116286333

323 Phú Thọ VPC-CH01-VPC, Toàn nhà Viettel, Tp Vĩnh Yên Toà nhà Viettel Số 1 Chùa Hà, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

324 Quảng Ninh QNH02 - QNH, P, 533 Trần Phú-Cẩm Phả 533 Trần phú, Tổ dân phố 01, Khu phố 5A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 02036260160;  02036260261

325 Quảng Ninh QNH03 - QNH, P, 01 Trần Phú-Móng Cái Số 01 Hùng Vương, Tổ dân phố Khu 3, Phường Móng Cái 1, Tỉnh Quảng Ninh 02036258558

326 Quảng Ninh QNH04 - QNH, H, Mạo Khê 01, Đông Triều 86 Hoàng Hoa Thám, Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh 02036266568

327 Quảng Ninh QNH05 - QNH, P, 468 Quang Trung, Uông Bí 468 Quang Trung, Tổ dân phố 29, Khu phố 08, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Số bàn hỏng.

'0966486555
328 Quảng Ninh QNH06 - QNH, Số 07 Đ Hạ Long, Tp Hạ Long Số 07 đường Hạ Long, Tổ dân phố 12, Khu phố 04, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh 02032200999

329 Quảng Ninh QNH23-QNH, P, 475 Phố Chính, Cẩm Phả 475 Phố Chính, Tổ dân phố Khu 7, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh 02036260368

330 Quảng Ninh QNH25 - QNH, P, 35 Bà Triệu, Cẩm Phả 35 Bà Triệu, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 02036260198

331 Quảng Ninh QNH26-QNH, P, Lô 7, Phía Tây Sở Điện Lực, Hạ Long Lô 7-8-9 Phía Tây Sở Điện Lực, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 02036582468

332 Quảng Ninh QNH27-QNH,X,Khu 3, Đông Triều Khu 3 Đông Triều, Tổ dân phố Khu 3, Phường Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh 02036533339

333 Quảng Ninh QNH-CH01, P, 70 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải - TP.Hạ Long - 1800490006 Số 70 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 02036577799

334 Quảng Ngãi KTM01 - KTM, P, 280 Trần Hưng Đạo, KonTum 280 Trần Hưng Đạo, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 02606250068

335 Quảng Ngãi KTM11 - KTM, H, Plei Kần 02, Ngọc Hồi 957 Hùng Vương, Xã Bờ Y, Tỉnh Quảng Ngãi 02606268668

336 Quảng Ngãi KTM12-KTM,P,327 Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng 327 Trần Hưng Đạo, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 02606252777

337 Quảng Ngãi QNI01 - QNI, P, 222 Quang Trung, Quảng Ngãi 222 Quang Trung, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi 02556251709

338 Quảng Ngãi QNI18 - QNI, H, 387 Nguyễn Nghiên, Đức Phổ 02, Đức Phổ 387 Nguyễn Nghiêm, Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 02556512004

339 Quảng Ngãi QNI-CH01 - QNI, P, Số 141A Nguyễn Nghiêm, P. Nghĩa Chánh 141A Nguyễn Nghiêm, Tổ dân phố 20, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi

340 Quảng Trị QBH01 - QBH, P 154 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới 154 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị 02326250135;  02326250134

341 Quảng Trị QBH02 - QBH, H, Ba Đồn 01, Quảng Trạch 59 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Tỉnh Quảng Trị 02326261007;  02326261005

342 Quảng Trị QBH03 - QBH, H, Kiến Giang 01, Lệ Thủy 135 Hùng Vương, Tổ dân phố Thượng Giang, Xã Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Trị 02326262999

343 Quảng Trị QBH04 - QBH, Số 378 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới 378 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị 02326.333.999

344 Quảng Trị QBH12 - QBH, P , 352-354 Lý Thương Kiệt, Đồng Hới 354 Lý thường kiệt, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị 02326263777

345 Quảng Trị QTI12 - QTI, H, 114 Lê Duẩn, Khe Sanh 02, Hướng Hóa số 66 Lê Duẩn, Xã Khe Sanh, Tỉnh Quảng Trị 02336266166

346 Quảng Trị QTI14 - QTI, P, 113 Quốc lộ 9, Đông Hà 113 Quốc Lộ 9, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 0233.6252198, 0233.6252178

347 Quảng Trị QTI15 - QTI, P, 169 Lê Duẩn, Phường 2, Đông Hà 169 Lê Duẩn, Phường Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 02336336666

348 Quảng Trị QTI-CH01, Số 157 Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, Tx Quảng Trị 157 Trần Hưng Đạo, Phường Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

349 Sơn La SLA02 - SLA, H, Nông Trường-Mộc Châu 120 Lê Thanh Nghị, Tổ dân phố 40, Phường Thảo Nguyên, Tỉnh Sơn La 02126282198

350 Sơn La SLA03 - SLA, P, 1Chu Văn Thịnh-Sơn La Số 01 Chu Văn Thịnh, Tổ dân phố 01, Phường Tô Hiệu, Tỉnh Sơn La 02126256178

351 Sơn La SLA16 - SLA, P, 119D/T3 Quyết Thắng, Sơn La 119D Trường Chinh, Tổ dân phố 03, Phường Tô Hiệu, Tỉnh Sơn La 0212.6.571.198; 0212.6.571.178

352 Sơn La SLA17 - SLA, P, Số 3 Lò Văn Giá, Tổ 2, Phường Chiềng Lề, TP.Sơn La Số 03 Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, Tỉnh Sơn La 02126272666

353 Tây Ninh LAN01 - LAN, P, 107 Hùng Vương, Tân An 107 Hùng Vương, Khu phố Tân Xuân 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 02726252056;  02726252179

354 Tây Ninh LAN17 - LAN, H, Đức Hòa Hạ 01, Đức Hòa 10-12 Tỉnh Lộ 10, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh 02726576179

355 Tây Ninh LAN18 - LAN, H, 134 Võ Công Tôn, Bến Lức 02, Bến Lức 134 Võ Công Tồn, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh 02726297999

356 Tây Ninh LAN19-LAN,P,3-5-7 Nguyễn Thông, Tân An 3-5-7 Nguyễn Thông, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 02726299799

357 Tây Ninh LAN20 - LAN, P, số 220 QL62, Tân An Số 220 QL62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 02726299499

358 Tây Ninh TNH01 - TNH, X, 869 CMT8, Tây Ninh 869 Cách mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Bình, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh 0276250277;  02766250250

359 Tây Ninh TNH12 - TNH, P, 504 Cách Mạng Tháng Tám, Tây Ninh 504 Cách mạng Tháng 8, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh 02766252456

360 Tây Ninh TNH15 - TNH, H, An Tịnh 02, Trảng Bàng 1512 Tổ 7, Khu phố An Bình, Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh 02766298298

361 Tây Ninh TNH16 - TNH, Tx Hòa Thành, Tây Ninh 84-86 Phạm Hùng, Khu phố 3, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh 02766288288

362 Tuyên Quang HGG14 - HGG, P, 333 Nguyễn Trãi, Hà Giang 333 Đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang 02196556556

363 Tuyên Quang HGG15, H, 560 Trường Chinh, TT. Việt Quang, Bắc Quang SN 560 đường Trường Chinh, Tổ dân phố 04, Xã Bắc Quang, Tỉnh Tuyên Quang 02196250285

364 Tuyên Quang TQG01 - TQG, P, 607, Tổ 24, Tuyên Quang 607 Quang Trung, Tổ dân phố Phan Thiết 17, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang 02076254098

365 Tuyên Quang TQG10 - TQG, H, Tân Yên 02, Hàm Yên 209 Tân Thịnh, Tổ dân phố Tân Thịnh, Xã Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang 02076559888

366 Tuyên Quang TQG11 - TQG, P, 121 Bình Thuận, Tuyên Quang 121-123-125 Đường Bình Thuận, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang 02076288288

367 Thái Nguyên BKN01 - BKN, X, KS10, Trần Hưng Đạo, Bắc Kạn Đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, Tổ dân phố 8B, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên 02096256888

368 Thái Nguyên BKN11 - BKN, Số 22 Hùng Vương, Tp Bắc Kạn Đường Hùng Vương , tổ 4, Tổ dân phố 4, Phường Bắc Kạn, Tỉnh Thái Nguyên 02096556999

369 Thái Nguyên TNN01 - TNN, P, 153 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên số 153 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên 02086252102, 02086250168

370 Thái Nguyên TNN02 - TNN, X, Tổ 10, Sông Công Sô 120 Cách Mạng Tháng 8, Tổ dân phố 10, Phường Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên 02086267198

371 Thái Nguyên TNN03 - TNN, P, 355 Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên Số nhà 355 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên 02086256777

372 Thái Nguyên TNN04 - TNN, P, 373/1 Tổ 17, Thái Nguyên Số 373/1, Tổ dân phố 2, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên 02086263388

373 Thái Nguyên TNN17 - TNN, Ba Hàng 02, Phổ Yên Số 1 Đường Trường Chinh, Tổ dân phố 6, Phường Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 02086264999

374 Thái Nguyên TNN18 - TNN, X, Phổ Yên 01, Phổ Yên Lô 8, An Bình, Tổ dân phố An bình , Phường Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 02086563999

375 Thái Nguyên TNN19 - TNN, P, 252 Quang Trung, TP.Thái Nguyên Số 252 Đường Quang Trung, Tổ dân phố 7, Phường Quyết Thắng, Tỉnh Thái Nguyên 02086332288

376 Thái Nguyên TNN-CH01 - Số 4 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên Tòa Nhà Viettel, số 4 đương Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

377 Thanh Hóa THA01 - THA, P, 638 Bà Triệu, Thanh Hóa 638 Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 02376253001 - 02376255178

378 Thanh Hóa THA02 - THA, P, 360 Trần Phú, Thanh Hóa 360A Trần Phú, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 02376252099

379 Thanh Hóa THA33 - THA, W, 73 Nguyễn Huệ, Tx Bỉm Sơn Số 73, đường Nguyễn Huệ, Khu phố 02, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa 02376703368

380 Thanh Hóa THA36-THA, P, 190 Lê Lai, Tp Thanh Hóa 190 Lê Lai, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 02376289289

381 Thanh Hóa THA37 – THA, X, 103 Lê Lợi, Sầm Sơn 103 Lê Lợi, Tổ dân phố Tài Lộc, Phường Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 02376586999

382 Thanh Hóa THA38 – THA, P, 15 Phố Môi, Thanh Hóa 327 An Dương Vương, Tổ dân phố Phố Môi, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa 02376757666

383 Thanh Hóa THA39 - THA, H, 24-26 Quang Trung, Tĩnh Gia số 24/26 Quang Trung, Tổ dân phố Tiểu Khu 6, Phường Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa 02376286868

384 Thanh Hóa THA40 - THA, Hữu Lộc, Trúc Lâm, Nghi Sơn Km372, Tổ dân phố Hữu Lộc, Phường Trúc Lâm, Tỉnh Thanh Hóa 02376527888

385 Thanh Hóa THA-CH01, Toà nhà Viettel - Lê Lợi, Đông Hương, Tp Thanh Hoá Toà nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 02376616888

386 Vĩnh Long BTE12-BTE, P, 489B-490B Đồng Khởi, Bến Tre 489B-490B Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Tỉnh Vĩnh Long 02756250237, 02756250099

387 Vĩnh Long BTE15 – BTE, H, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày, Bến Tre 198, Quốc lộ 60, Xã Mỏ Cày, Tỉnh Vĩnh Long 02756263888

388 Vĩnh Long BTE16 – BTE, H, 248/4B Ấp 4, Quới Sơn, Châu Thành 248/4B, Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long 02756266688

389 Vĩnh Long TVH10 - TVH, P, 08 Điện Biên Phủ, Trà Vinh 08 Điện Biên Phủ, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 02946250590;  02946250198

390 Vĩnh Long TVH11 - TVH, P, 47 Nguyễn Đáng, Trà Vinh 47 Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 0294629777

391 Vĩnh Long TVH12 - TVH, X, 68 đường 2/9, Duyên Hải Số 68 đường 2/9, Phường Duyên Hải, Tỉnh Vĩnh Long 02942460777

392 Vĩnh Long VLG02 - VLG, Số 140 - 142 - 144 Nguyễn Văn Thảnh, Tổ 3, Khóm 5, Tx. Bình Minh 140-142-144 Nguyễn Văn Thảnh, Phường Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long 02706554555

393 Vĩnh Long VLG11 - VLG, P, 1C Trương Nữ Vương, Vĩnh Long 1B, Trưng Nữ Vương, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long 02706250198;  02706516678


